




STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

Chức 

danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III

1 Trần Tuấn Anh 01/08/1988 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

2 Phạm Thị Kim Ánh 11/01/1984 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

3 Chu Thúy Anh 11/03/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

4 Thái Huy Bình 24/05/1980 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

5 Trần Thị Ngọc Cẩm 24/11/1978 Nữ Thạc sĩ Kế toán

6 Lương Quế Chi 02/05/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

7 Nguyễn Chí Công 01/11/1983 Nam Thạc sĩ Kế toán

8 Đinh Thành Cung 01/01/1975 Nam Thạc sĩ Kế toán

9 Vũ Mạnh Cường Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

10 Bùi Hồng Đăng 27/12/1976 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

11 Bùi Hồng Điệp 01/06/1972 Nam Tiến sĩ Kế toán

12 Võ Xuân Đức 30/11/1989 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

13 Hoàng Đình Dũng 26/07/1976 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

14 Đào Thúy Em 24/10/1969 Nữ Thạc sĩ Kế toán

15 Võ Thị Hương Giang 05/10/1990 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

16 Lê Thị Thanh Hà 02/11/1982 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

17 Đỗ Hữu Hải 15/10/1975 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

18 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/04/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

19 Phan Thị Thu Hằng 03/12/1988 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

20 Triệu Thị Thu Hằng 16/08/1984 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

21 Võ Thị Thúy Hằng 07/07/1981 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

22 Nguyễn Thị Hậu 26/07/1985 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

23 Trần Thị Lệ Hiền 17/04/1989 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

24 Võ Thanh Hiền 10/11/1976 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

25 Huỳnh Xuân Hiệp 02/08/1981 Nam Tiến sĩ Kế toán

26 Lê Lương Hiếu Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

27 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/09/1988 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

28 Nguyễn Thị Minh Huệ 24/02/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

29 Nguyễn Văn Hùng 28/03/1970 Nam Thạc sĩ Kế toán

30 Phạm Hùng 23/08/1979 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

31 Trần Văn Hùng Nam Tiến sĩ Khoa Công nghệ Thực phẩm

32 Cao Thị Diệu Hương 30/12/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

33 Nguyễn Thị Ngọc Hương 07/01/1979 Nữ Thạc sĩ Kế toán

34 Trần Diệu Hương 22/02/1987 Nữ Thạc sĩ Kế toán
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35 Nguyễn Thị Hường 03/01/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

36 Phạm Xuân Hưởng 15/01/1982 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

37 Nguyễn Văn Ít 06/08/1975 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

38 Bùi Nguyên Khá 26/11/1988 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

39 Trần Thị Ngọc Lan 27/02/1978 Nữ Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

40 Lê Kim Liên 17/05/1977 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

41 Phạm Minh Luân 13/11/1982 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

42 Nguyễn Lương Ngân 10/02/1985 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

43 Lê Thị Ngọc 30/04/1980 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

44 Mai Thị Thu Nguyệt 02/03/1974 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

45 Nguyễn Thị Phước Như 05/11/1984 Nữ Thạc sĩ Kế toán

46 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/05/1983 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

47 Lê Trương Niệm 26/3/1981 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

48 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 27/09/1984 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

49 Tiêu Trúc Phong 13/10/1984 Nam Thạc sĩ Kế toán

50 Huỳnh Thiên  Phú 21/01/1961 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

51 Trần  Phước 05/12/1966 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Kế toán kiểm toán

52 Ngô Minh Phương 27/02/1992 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

53 Nguyễn Đông Phương 23/05/1974 Nam Thạc sĩ Kế toán

54 Nguyễn Thị Trúc Phương 28/05/74 Nữ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

55 Phan Thị Minh Phương 03/06/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

56 Trần Thị Thanh Phương 13/02/1976 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

57 Nguyễn Xuân Quyết 18/12/1974 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

58 Nguyễn Thị Thái 28/04/1984 Nữ Đại học Khoa Quản trị kinh doanh

59 Nguyễn Nam Thắng 23/04/1970 Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

60 Huỳnh Thị Hương Thảo 08/06/1977 Nữ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

61 Ngô Văn Thạo 25842 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

62 Tạ Thị Thơ 04/02/1991 Nữ Thạc sĩ Kế toán

63 Trần Thị Thanh Thu 26/12/1987 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

64 Lê Thị Biên Thùy 06/02/1987 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

65 Chim Thị Tiền 17/10/1984 Nữ Thạc sĩ Kế toán

66 Nguyễn Thị Thu Trang 07/07/1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Chính trị - Luật

67 Quách Tố Trinh 24/12/1978 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

68 Phan Thị Nhã Trúc 06/06/1983 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

69 Phạm Đình Tuân 05/05/1976 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

70 Nguyễn Văn Tuấn 01/04/1983 Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

71 Phạm Anh Tuấn 12/02/1973 Nam Thạc sĩ Kế toán

72 Dương Thị Hồng Vân 30415 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

73 Nguyễn Thị Lâm Vân 02/12/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

74 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/09/1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

75 Vũ Quang Vinh Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

76 Lê Hoàng Vũ 02/08/1980 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh
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77 Đào Công Thành 1980 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

78 Lê Doãn Lâm 1973 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

79 Nguyễn Đình Sinh 1985 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

80 Nguyễn Nam Hà 27/07/1968 Nam Tiến sĩ Luật học

81 Nguyễn Phước Trọng 1972 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

82 Nguyễn Thị Huyền 1979 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

83 Phan Ái Nhi 1983 Nữ Thạc sĩ Luật học

4 Khối ngành IV

1 Ngô Thị Kim Anh 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

2 Lại Đình Biên 1979 Nam Đại học CNSH Nông nghiệp

3 Đỗ Thị Hiền 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

4 Trần Quỳnh Hoa 1976 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

5 Trịnh Thị Hương 1987 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

6 Trần Quốc Huy 1978 Nam Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

7 Nguyễn Phạm Hương Huyền 1984 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

8 Nguyễn Thị Thu Huyền 1979 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

9 Đào Thị Mỹ Linh 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

10 Phạm Văn Lộc 1983 Nam Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

11 Nguyễn Thành Luân 1985 Nam Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

12 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

13 Trần Hoàng Ngâu 1985 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

14 Trịnh Xuân Ngọ 1954 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1979 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

16 Nguyễn Minh Phương 1983 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

17 Nguyễn Thị Nam Phương 1983 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

18 Hồ Viết Thế 1982 Nam Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

19 Hoàng Xuân Thế 1978 Nam Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

20 Trần Thị Anh Thoa 1981 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

21 Lê Thị Thúy 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

22 Phạm Thị Phương Thùy 1983 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

23 Huỳnh Phan Phương Trang 1984 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

24 Phạm Minh Tuấn 1970 Nam Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

25 Đỗ Thị Hoàng Tuyến 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

26 Phạm Minh Vương 1989 Nam Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

5 Khối ngành V

1 Ngô Hoàng Ấn 1983 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

2 Lê Thị Kim Anh 10/9/1986 Nữ Thạc sĩ

3 Nguyễn Hoàng Anh 1981 Nam Thạc sĩ CNTP

4 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/23/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ
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5 Phạm Hồ Mai Anh 1980 nữ Tiến sĩ Công nghệ dệt may

6 Trần Thị Lan Anh 0 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

7 Lê Thị Hồng Ánh 1975 Nữ
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNTP

8 Nguyễn Tiến Bình 1955 Nam Tiến sĩ Công nghệ dệt may

9 Nguyễn Công Bỉnh 15/02/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

10 Trần Thị Hồng Cẩm 1989 Nữ Thạc sĩ CNTP

11 Đào Minh Châu 1981 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

12 Nguyễn Ngọc Châu 1976 Nam Tiến sĩ Công nghệ dệt may

13 Trương Bách Chiến 1/23/1965 Nam Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

14 Nguyễn Phú Công 1983 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

15 Huỳnh Lê Huy Cường 9/28/1981 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

16 Trần Quốc Đảm 06/05/1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

17 Bùi Công Danh 1989 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

18 Ngô Thị Thanh Diễm 1985 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

19 Phan Thị Thanh Diệu 5/15/1982 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

20 Nguyễn Thị  Định 1983 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

21 Đinh Hữu Đông 27/09/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

22 Liêu Mỹ Đông 1982 Nam Thạc sĩ CNTP

23 Nguyễn Đức Đạt Đức 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

24 Nguyễn Phú Đức 1969 Nam Thạc sĩ CNTP

25 Trần  Đức 1976 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

26 Huỳnh Thị Lê Dung 1982 Nữ Thạc sĩ CNTP

27 Lê Doãn Dũng 1976 Nam Tiến sĩ CNTP

28 Nguyễn Ngọc Dũng 1980 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

29 Trần Lưu Dũng 6/17/1960 Nam Tiến sĩ Quá trình & thiết bị

30 Nguyễn Thị Thùy Dương 1974 Nữ Tiến sĩ CNTP

31 Phạm Thị Thùy Dương 1993 Nữ Thạc sĩ CNTP

32 Lê  Duy 1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

33 Lê Nguyễn Đoan Duy 1973 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNTP

34 Nguyễn Vũ Anh Duy 1984 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

35 Phan Thế Duy 1978 Nam Tiến sĩ CNTP

36 Trần Đức Duy 1989 Nam Thạc sĩ CNTP

37 Bùi Thu Hà 8/11/1978 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

38 Giang Ngọc Hà 10/26/1987 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

39 Hoàng Thái  Hà 0 Nam Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

40 Ngô Dương Hà 1982 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

41 Trần Thị Như Hà 1986 Nữ Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển
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42 Nguyễn Phương  Hạc 1979 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

43 Đặng Văn Hải 1970 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

44 Lâm Thế Hải 11/03/78 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

45 Trần Chí Hải 1989 Nam Thạc sĩ CNTP

46 Trần Văn Hải 1983 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

47 Lê Thị Thúy Hằng 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

48 Võ Kim Hằng 1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

49 Lê Thị Ngọc Hạnh 10/14/1984 Nữ Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

50 Nguyễn Thị Bích Hậu 1987 Nữ Đại học Kỹ thuật điện

51 Tán Văn Hậu 11/20/1973 Nam Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

52 Tạ Đình Hiến 1985 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

53 Bùi Văn Hiền 1980 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

54 Nguyễn Cao Hiền 3/3/1976 Nam Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

55 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1982 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

56 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/6/1979 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

57 Nguyễn Thị Út Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

58 Chiêm Trọng Hiển 1981 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

59 Nguyễn Văn Hiếu 03/08/79 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

60 Trần Trọng Hiếu 1985 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

61 Phạm Thị Cẩm Hoa 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

62 Phạm Thị Xuân Hoa 1977 Nữ Tiến sĩ Kỹ thuật điện

63 Mạc Xuân Hòa 1983 Nam Thạc sĩ CNTP

64 Nguyễn Phan Khánh Hòa 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

65 Nguyễn Thị Hải Hòa 1972 Nữ Thạc sĩ CNTP

66 Nguyễn Văn Hòa 2/24/1980 Nam Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

67 Phạm Ngọc Hòa 1985 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

68 Nguyễn Thị Ngọc  Hoài 13/03/87 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

69 Đinh Huy Hoàng 1987 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

70 Đỗ Hữu Hoàng 1/1/1976 Nam Tiến sĩ Quá trình & thiết bị

71 Phan Quang Huy Hoàng 1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

72 Trần Hoàn 1990 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

73 Đỗ Thị Thu  Hồng 1969 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

74 Phan Vĩnh Hưng 1971 Nam Thạc sĩ CNTP

75 Nguyễn Lan Hương 1979 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

76 Nguyễn Cẩm Hường 1984 Nữ Thạc sĩ CNTP

77 Vũ Thị Hường 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

78 Nguyễn Thế Hữu 1988 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

79 Dương Hữu Huy 1985 Nam Tiến sĩ CNTP
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80 Hoàng Đắc Huy 1978 Nam Đại học Kỹ thuật điện tử

81 Hoàng Trọng Trần Huy 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

82 Nguyễn Minh Huy 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

83 Trần Quang Huy 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

84 Nguyễn Thúc Bội Huyên 9/21/1960 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

85 Nguyễn Thị Thu Huyền 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

86 Nguyễn Tấn Ken 1987 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

87 Dương Văn Khải 1983 Nam Đại học Tự động hóa - điều khiển

88 Đào Thanh Khê 1/1/1977 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

89 Phạm Tuấn  Khiêm 1982 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

90 Đặng Ngọc Khoa 1977 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

91 Đinh Lê Cao Kỳ 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

92 Trần Hoài Lam 11/22/1983 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

93 Huỳnh Thị Châu Lan 1980 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

94 Nguyễn Văn  Lễ 1979 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

95 Phan Xuân Lễ 1977 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện

96 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 25/11/81 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

97 Phan Thị Hồng Liên 1977 Nữ Thạc sĩ CNTP

98 Phan Thị Kim Liên 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

99 Lê Thùy Linh 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

100 Phạm Hữu Lộc 1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

101 Đỗ Vĩnh Long 1970 Nam Thạc sĩ CNTP

102 Huỳnh Bảo Long 11/23/1978 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

103 Nguyễn Thị Lương 6/24/1983 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

104 Văn Tấn Lượng 1979 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện

105 Trần Thị  Luyến 1950 Nữ Giáo sư Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

106 Mạnh Thiên Lý 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

107 Đào Thị Tuyết Mai 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

108 Phan Thị Ngọc  Mai 1978 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

109 Đinh Thị Mận 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

110 Lâm Thị Họa  Mi 1983 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

111 Nguyễn Lê Ánh Minh 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

112 Nguyễn Thị Thảo Minh 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

113 Đặng Lê Nam 1984 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

114 Đoàn Xuân Nam 1985 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

115 Huỳnh Văn Nam 1977 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

116 Lê Văn Nam 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

117 Nguyễn Thanh Nam 1987 Nam Thạc sĩ CNTP

118 Phạm Viết Nam 20/09/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

119 Hà Thị Thanh Nga 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

120 Nguyễn Thị Bích  Ngân 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa học máy tính

121 Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 1986 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin
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122 Nguyễn Thành Ngô 1980 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

123 Nguyễn Hoàng Lương Ngọc 8/4/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

124 Vũ Thanh Nguyên 1971 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Khoa CNTT

125 Nguyễn Đình Như Nguyện 0 Nữ Tiến sĩ CNTP

126 Trần Tấn Nhật 8/10/1972 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

127 Đỗ Thị Lan Nhi 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

128 Trần Quốc Nhiệm 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

129 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

130 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

131 Lê Thúy Nhung 10/26/1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

132 Hồ Thị Mỹ Nữ 1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

133 Lê Thị Kiều  Oanh 1968 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

134 Nguyễn Thị Kim Oanh 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

135 Đặng Thanh Phong 3/8/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

136 Nguyễn Tấn Phong 1969 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

137 Hứa Ngọc Phúc 10/101/972 Nam Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

138 Nguyễn Văn Phúc 9/1/1983 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

139 Phan Hoàng Phụng 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

140 Đỗ Mai Nguyên Phương 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

141 Đoàn Thị Minh Phương 10/12/1981 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

142 Nguyễn Thị Phương 1/2/1980 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vô cơ

143 Phạm Nguyễn Huy Phương 1979 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

144 Trần Thị Cúc Phương 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

145 Nguyễn Thị  Phượng 1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

146 Võ Thị Kim Quyên 1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

147 Nguyễn Hữu Quyền 1961 Nam Thạc sĩ CNTP

148 Bùi Thị Phương Quỳnh 10/20/1986 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vô cơ

149 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 1984 Nữ Thạc sĩ CNTP

150 Trần Nguyễn An Sa 2/10/1980 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

151 Võ Văn Sim 6/20/1983 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

152 Lê Khắc Sinh 1977 Nam Đại học Kỹ thuật điện tử

153 Đặng Văn Sử 6/30/1978 Nam Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

154 Hồ Thị Ngọc Sương 10/28/1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

155 Lê Minh Tâm 1983 Nam Tiến sĩ CNTP

156 Nguyễn Thị Thu  Tâm 1984 Nữ Thạc sĩ

157 Nguyễn Lê Thái 1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy
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158 Nguyễn Học Thắng 30971 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

159 Trần Quyết Thắng 1981 Nam Thạc sĩ CNTP

160 Lê Minh Thanh 1982 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

161 Nguyễn Thị Kim Thanh 1976 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

162 Trịnh Hoài Thanh 0 Nam Tiến sĩ CNTP

163 Hồ Tấn Thành 1/5/1980 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

164 Phạm Công Thành 1978 Nam Tiến sĩ Tự động hóa - điều khiển

165 Nguyễn Mai Thanh  Thảo 1983 nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

166 Nguyễn Thị Hồng  Thảo 1985 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

167 Trần Đức Thảo 1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

168 Nguyễn Văn  Thịnh 1979 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

169 Vũ Đức  Thịnh 1983 Nam Tiến sĩ Khoa CNTT

170 Nguyễn Hữu Thọ 1985 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

171 Trần Văn  Thọ 1975 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

172 Trịnh Tiến Thọ 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

173 Đinh Thị Hải Thuận 1982 Nữ Đại học CNTP

174 Lê Thị Hồng Thúy 12/28/1978 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

175 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1987 Nữ Thạc sĩ CNTP

176 Dương Thị Mộng Thùy 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

177 Nguyễn Hưng Thủy 3/27/1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

178 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1981 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

179 Nguyễn Thị Thủy 1984 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

180 Lữ Thị Mộng Thy 10/7/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

181 Phùng Thị Ngọc  Tiên 1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

182 Huỳnh Văn Tiến 12/6/1979 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

183 Nguyễn Bảo Toàn 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

184 Phạm Văn Toàn 1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

185 Trần Đình Toàn 1973 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

186 Lê Thành Tới 1977 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

187 Trần Đắc Tốt 1984 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

188 Lê Thị Mộng Trang 1973 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

189 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

190 Nguyễn Thị Thùy Trang 1982 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

191 Trần Thanh Trang 1979 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

192 Võ Phạm Phương Trang 11/2/1981 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

193 Huỳnh Văn Trí Trí 1955 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ dệt may

194 Nguyễn Hữu Trí 1974 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

195 Ngô Duy Anh Triết 1978 Nam Thạc sĩ CNTP

196 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1979 Nữ Thạc sĩ Kỹ thuật điện
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197 Ngô Hoài Quang  Trung 1967 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

198 Thi Thanh  Trung 13/03/79 Nam Đại học Công nghệ chế biến thủy sản

199 Lê Thể Truyền 1970 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

200 Mai Hùng Thanh Tùng 10/1/1982 Nam Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

201 Nguyễn Văn  Tùng 1985 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

202 Nguyễn Ngọc Kim Tuyến 12/2/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

203 Võ Thị Nhã Uyên 11/20/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

204 Lê Thị Thanh Vân 11/9/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

205 Trần Thị Bích Vân 1978 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

206 Võ Song Vệ 1984 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

207 Võ Thúy Vi 6/6/1986 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

208 Vũ Văn  Vinh 1983 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

209 Phạm Thanh Vương 1979 Nam Đại học Công nghệ Chế tạo máy

210 Trần Như Ý 1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

211 Đặng Thị Yến 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

212 Nguyễn Hải Yến 1979 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

213 Vũ Hoàng Yến 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

6 Khối ngành VI

1 Trần Thị Hồng  Châu 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

2 Bùi Thị Phương Dung 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

3 Trần Thị Thu Hương 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

4 Trần Thị Phương  Kiều 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

5 Đặng Thúy  Mùi 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

6 Đàm Thị Bích Phượng 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

7 Nguyễn Minh Thôi 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

8 Cao Xuân  Thủy 1974 Nam Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

9 Trần Thị Minh Hà 1975 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

10 Huỳnh Thái  Nguyên 1982 Nam Tiến sĩ Dinh dưỡng-Thực phẩm

11 Lê Phan Thùy Hạnh 1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

12 Nguyễn Thủy  Hà 1986 Nữ Thạc sĩ công nghệ sinh học

13 Nguyễn Thị Thu Sang 1978 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

14 Hồ Thị Mỹ Hương 1982 Nữ Thạc sĩ Thực phẩm học

15 Nguyễn Thị Ngọc  Hợi 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ sinh học ứng dụng

7 Khối ngành VII

1 Phạm Xuân An 03/08/1982 Nam Thạc sĩ Du lịch

2 Nguyễn Thị Kim  Anh 07/02/1970 Nữ Thạc sĩ

Giảng dạy tiếng Anh cho 

người nói ngôn ngữ khác 

(TESOL)

3 Lê Huy Bá 1947 Nam Giáo sư Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

4 Hồng Nguyệt  Bình Nữ Thạc sĩ
Ngành Giáo dục Hán ngữ 

Quốc tế
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5 Phan Thị  Cúc 1984 Nữ Thạc sĩ
Phương pháp giảng dạy Bộ 

môn Văn và Tiếng Việt

6 Phùng Phổ  Cương Nam Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn tiếng Trung Quốc

7 Nguyễn Công Danh 1982 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

8 Dương Thị Bích  Đào 03/05/1965 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh như một 

ngoại ngữ

9 Nguyễn Văn  Đạt 21/08/1973 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

10 Đặng Văn Diễn 1985 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

11 Phạm Ngọc Dũng 1983 Nam Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

12 Nguyễn Thị Thúy Duyên 1988 Nữ Thạc sĩ
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam

13 Đặng Hữu Giang 1961 Nam Tiến sĩ Tâm lý - Giáo dục

14 Lê Vũ Ngân  Hà 01/05/1980 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh như một 

ngoại ngữ

15 Trịnh Thu  Hằng 09/09/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16 Ngô Thị Ngọc  Hạnh 28/06/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

17 Hồ Thị Diệu Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ Văn hóa học

18 Nguyễn Thanh  Hiền 10/03/1983 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh cho người 

nói ngôn ngữ khác

19 Nguyễn Thu Hiền 1988 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

20 Trương Thị Diệu Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

21 La Thị Thúy  Hồng Nữ Thạc sĩ
Ngành ngôn ngữ học và ngôn 

ngữ học ứng dụng

22 Tống Thị  Huệ 07/09/1976 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh cho người 

ngôn ngữ khác

23 Nguyễn Giang  Hương 21/01/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

24 Nguyễn Thị Mai  Hương 31/03/1978 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH tiếng anh

25 Phan Thị Thanh  Hương 27/07/1968 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH môn tiếng Anh

26 Lý Công  Khanh Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

27 Nguyễn Phương Lan 1975 Nữ Tiến sĩ Tâm lý học

28 Trần Thị Trang  Loan 29930 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

29 Giang Trúc  Mai 06/11/1980 Nữ Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp dạy 

học tiếng Anh  

30 Phương Thị Ngọc Mai 1982 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

31 Trần Thị Ngọc Mai 1986 Nữ Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

32 Đỗ Thu Nga 1978 Nữ Thạc sĩ Du lịch học

33 Trần Tín  Nghị 03/01/1980 Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh
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34 Huỳnh Thị Bích Ngọc  1971 Nữ Thạc sĩ Văn hóa học

35 Trần Thị Thúy Nhàn 1981 Nữ Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

36 Phạm Hồng Nhật 1960 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ

Quản lý tài nguyên và môi 

trường

37 Đặng Thị Hồng  Nhung 28/11/1984 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

38 Đinh Thiện Phương 1983 Nam Thạc sĩ Văn hóa học

39 Nguyễn Vũ Hoàng Phương 1986 Nam Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

40 Phạm Thị Duy Phương 1974 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

41 Đinh Văn  Sơn 17/2/1971 Nam Tiến sĩ
Ngôn ngữ học so sánh đối 

chiếu

42 Phạm Ngọc  Sơn 10/10/1979 Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

43 Ngô Đình  Tâm 1983 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

44 Phạm Thị  Thắm 1982 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

45 Phạm Duy Thanh 1975 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

46 Đặng Hồ Phương Thảo 1986 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

47 Võ Thị Thu  Thảo 15/11/1985 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH tiếng anh

48 Trần Thị Quý  Thu 21/02/1973 Nữ Thạc sĩ
Anh văn sư phạm cho những 

người sử dụng ngôn ngữ khác

49 Nguyễn Đức Thiên Thư 1984 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

50 Trương Thanh Quỳnh  Thư 1986 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

51 Cao Xuân  Thủy 1974 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật chế biến thực phẩm 

và đồ uống

52 Nguyễn Đình  Tình 1983 Nam Thạc sĩ Địa lý học

53 Nguyễn Thị Ngọc  Trân 18/08/1983 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

54 Võ Thị Quỳnh  Trang 16/11/1979 Nữ Tiến sĩ Giáo dục Hán ngữ quốc tế

55 Lê Thị Thanh  Trúc Nữ Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

56 Trần Thị Xuân Viên 1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

57 Nguyễn Thị Thúy  Vinh 1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

58 Nguyễn Thị  Xuyến 20/01/1985 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 
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1 Khối ngành I

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III

1 Trần Tuấn Anh 01/08/1988 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

2 Phạm Thị Kim Ánh 11/01/1984 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

3 Chu Thúy Anh 11/03/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

4 Thái Huy Bình 24/05/1980 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

5 Trần Thị Ngọc Cẩm 24/11/1978 Nữ Thạc sĩ Kế toán

6 Lương Quế Chi 02/05/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

7 Nguyễn Chí Công 01/11/1983 Nam Thạc sĩ Kế toán

8 Đinh Thành Cung 01/01/1975 Nam Thạc sĩ Kế toán

9 Vũ Mạnh Cường Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

10 Bùi Hồng Đăng 27/12/1976 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

11 Bùi Hồng Điệp 01/06/1972 Nam Tiến sĩ Kế toán

12 Võ Xuân Đức 30/11/1989 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

13 Hoàng Đình Dũng 26/07/1976 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

14 Đào Thúy Em 24/10/1969 Nữ Thạc sĩ Kế toán

15 Võ Thị Hương Giang 05/10/1990 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

16 Lê Thị Thanh Hà 02/11/1982 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

17 Đỗ Hữu Hải 15/10/1975 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

18 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/04/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

19 Phan Thị Thu Hằng 03/12/1988 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

20 Triệu Thị Thu Hằng 16/08/1984 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

21 Võ Thị Thúy Hằng 07/07/1981 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

22 Nguyễn Thị Hậu 26/07/1985 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

23 Trần Thị Lệ Hiền 17/04/1989 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

24 Võ Thanh Hiền 10/11/1976 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

25 Huỳnh Xuân Hiệp 02/08/1981 Nam Tiến sĩ Kế toán

26 Lê Lương Hiếu Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

27 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/09/1988 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

28 Nguyễn Thị Minh Huệ 24/02/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

29 Nguyễn Văn Hùng 28/03/1970 Nam Thạc sĩ Kế toán

30 Phạm Hùng 23/08/1979 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

31 Trần Văn Hùng Nam Tiến sĩ Khoa Công nghệ Thực phẩm

32 Cao Thị Diệu Hương 30/12/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

33 Nguyễn Thị Ngọc Hương 07/01/1979 Nữ Thạc sĩ Kế toán

34 Trần Diệu Hương 22/02/1987 Nữ Thạc sĩ Kế toán

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm học 2020 - 2021

(Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành)
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35 Nguyễn Thị Hường 03/01/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

36 Phạm Xuân Hưởng 15/01/1982 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

37 Nguyễn Văn Ít 06/08/1975 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

38 Bùi Nguyên Khá 26/11/1988 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

39 Trần Thị Ngọc Lan 27/02/1978 Nữ Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

40 Lê Kim Liên 17/05/1977 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

41 Phạm Minh Luân 13/11/1982 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

42 Nguyễn Lương Ngân 10/02/1985 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

43 Lê Thị Ngọc 30/04/1980 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

44 Mai Thị Thu Nguyệt 02/03/1974 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

45 Nguyễn Thị Phước Như 05/11/1984 Nữ Thạc sĩ Kế toán

46 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/05/1983 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

47 Lê Trương Niệm 26/3/1981 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

48 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 27/09/1984 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

49 Tiêu Trúc Phong 13/10/1984 Nam Thạc sĩ Kế toán

50 Huỳnh Thiên  Phú 21/01/1961 Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

51 Trần  Phước 05/12/1966 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Kế toán kiểm toán

52 Ngô Minh Phương 27/02/1992 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

53 Nguyễn Đông Phương 23/05/1974 Nam Thạc sĩ Kế toán

54 Nguyễn Thị Trúc Phương 28/05/74 Nữ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

55 Phan Thị Minh Phương 03/06/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

56 Trần Thị Thanh Phương 13/02/1976 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

57 Nguyễn Xuân Quyết 18/12/1974 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

58 Nguyễn Thị Thái 28/04/1984 Nữ Đại học Khoa Quản trị kinh doanh

59 Nguyễn Nam Thắng 23/04/1970 Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

60 Huỳnh Thị Hương Thảo 08/06/1977 Nữ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

61 Ngô Văn Thạo 25842 Nam Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

62 Tạ Thị Thơ 04/02/1991 Nữ Thạc sĩ Kế toán

63 Trần Thị Thanh Thu 26/12/1987 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

64 Lê Thị Biên Thùy 06/02/1987 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

65 Chim Thị Tiền 17/10/1984 Nữ Thạc sĩ Kế toán

66 Nguyễn Thị Thu Trang 07/07/1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Chính trị - Luật

67 Quách Tố Trinh 24/12/1978 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

68 Phan Thị Nhã Trúc 06/06/1983 Nữ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

69 Phạm Đình Tuân 05/05/1976 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

70 Nguyễn Văn Tuấn 01/04/1983 Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng

71 Phạm Anh Tuấn 12/02/1973 Nam Thạc sĩ Kế toán

72 Dương Thị Hồng Vân 30415 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

73 Nguyễn Thị Lâm Vân 02/12/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

74 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/09/1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

75 Vũ Quang Vinh Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh

76 Lê Hoàng Vũ 02/08/1980 Nam Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh
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77 Đào Công Thành 1980 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

78 Lê Doãn Lâm 1973 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

79 Nguyễn Đình Sinh 1985 Nam Thạc sĩ
Luật hành chính- Luật hiến 

pháp

80 Nguyễn Nam Hà 27/07/1968 Nam Tiến sĩ Luật học

81 Nguyễn Phước Trọng 1972 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

82 Nguyễn Thị Huyền 1979 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

83 Phan Ái Nhi 1983 Nữ Thạc sĩ Luật học

4 Khối ngành IV

1 Ngô Thị Kim Anh 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

2 Lại Đình Biên 1979 Nam Đại học CNSH Nông nghiệp

3 Đỗ Thị Hiền 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

4 Trần Quỳnh Hoa 1976 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

5 Trịnh Thị Hương 1987 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

6 Trần Quốc Huy 1978 Nam Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

7 Nguyễn Phạm Hương Huyền 1984 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

8 Nguyễn Thị Thu Huyền 1979 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

9 Đào Thị Mỹ Linh 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

10 Phạm Văn Lộc 1983 Nam Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

11 Nguyễn Thành Luân 1985 Nam Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

12 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1982 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

13 Trần Hoàng Ngâu 1985 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

14 Trịnh Xuân Ngọ 1954 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1979 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

16 Nguyễn Minh Phương 1983 Nữ Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

17 Nguyễn Thị Nam Phương 1983 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

18 Hồ Viết Thế 1982 Nam Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

19 Hoàng Xuân Thế 1978 Nam Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

20 Trần Thị Anh Thoa 1981 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

21 Lê Thị Thúy 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Nông nghiệp

22 Phạm Thị Phương Thùy 1983 Nữ Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

23 Huỳnh Phan Phương Trang 1984 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

24 Phạm Minh Tuấn 1970 Nam Tiến sĩ CNSH Công nghiệp

25 Đỗ Thị Hoàng Tuyến 1986 Nữ Thạc sĩ CNSH Công nghiệp

26 Phạm Minh Vương 1989 Nam Tiến sĩ CNSH Nông nghiệp

5 Khối ngành V

1 Ngô Hoàng Ấn 1983 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

2 Lê Thị Kim Anh 10/9/1986 Nữ Thạc sĩ

3 Nguyễn Hoàng Anh 1981 Nam Thạc sĩ CNTP

4 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/23/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ
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5 Phạm Hồ Mai Anh 1980 nữ Tiến sĩ Công nghệ dệt may

6 Trần Thị Lan Anh 0 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

7 Lê Thị Hồng Ánh 1975 Nữ
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNTP

8 Nguyễn Tiến Bình 1955 Nam Tiến sĩ Công nghệ dệt may

9 Nguyễn Công Bỉnh 15/02/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

10 Trần Thị Hồng Cẩm 1989 Nữ Thạc sĩ CNTP

11 Đào Minh Châu 1981 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

12 Nguyễn Ngọc Châu 1976 Nam Tiến sĩ Công nghệ dệt may

13 Trương Bách Chiến 1/23/1965 Nam Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

14 Nguyễn Phú Công 1983 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

15 Huỳnh Lê Huy Cường 9/28/1981 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

16 Trần Quốc Đảm 06/05/1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

17 Bùi Công Danh 1989 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

18 Ngô Thị Thanh Diễm 1985 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

19 Phan Thị Thanh Diệu 5/15/1982 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

20 Nguyễn Thị  Định 1983 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

21 Đinh Hữu Đông 27/09/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

22 Liêu Mỹ Đông 1982 Nam Thạc sĩ CNTP

23 Nguyễn Đức Đạt Đức 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

24 Nguyễn Phú Đức 1969 Nam Thạc sĩ CNTP

25 Trần  Đức 1976 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

26 Huỳnh Thị Lê Dung 1982 Nữ Thạc sĩ CNTP

27 Lê Doãn Dũng 1976 Nam Tiến sĩ CNTP

28 Nguyễn Ngọc Dũng 1980 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

29 Trần Lưu Dũng 6/17/1960 Nam Tiến sĩ Quá trình & thiết bị

30 Nguyễn Thị Thùy Dương 1974 Nữ Tiến sĩ CNTP

31 Phạm Thị Thùy Dương 1993 Nữ Thạc sĩ CNTP

32 Lê  Duy 1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

33 Lê Nguyễn Đoan Duy 1973 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ CNTP

34 Nguyễn Vũ Anh Duy 1984 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

35 Phan Thế Duy 1978 Nam Tiến sĩ CNTP

36 Trần Đức Duy 1989 Nam Thạc sĩ CNTP

37 Bùi Thu Hà 8/11/1978 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

38 Giang Ngọc Hà 10/26/1987 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

39 Hoàng Thái  Hà 0 Nam Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

40 Ngô Dương Hà 1982 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

41 Trần Thị Như Hà 1986 Nữ Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển
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42 Nguyễn Phương  Hạc 1979 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

43 Đặng Văn Hải 1970 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

44 Lâm Thế Hải 11/03/78 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

45 Trần Chí Hải 1989 Nam Thạc sĩ CNTP

46 Trần Văn Hải 1983 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

47 Lê Thị Thúy Hằng 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

48 Võ Kim Hằng 1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

49 Lê Thị Ngọc Hạnh 10/14/1984 Nữ Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

50 Nguyễn Thị Bích Hậu 1987 Nữ Đại học Kỹ thuật điện

51 Tán Văn Hậu 11/20/1973 Nam Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

52 Tạ Đình Hiến 1985 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

53 Bùi Văn Hiền 1980 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

54 Nguyễn Cao Hiền 3/3/1976 Nam Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

55 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1982 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

56 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/6/1979 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

57 Nguyễn Thị Út Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

58 Chiêm Trọng Hiển 1981 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

59 Nguyễn Văn Hiếu 03/08/79 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

60 Trần Trọng Hiếu 1985 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

61 Phạm Thị Cẩm Hoa 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

62 Phạm Thị Xuân Hoa 1977 Nữ Tiến sĩ Kỹ thuật điện

63 Mạc Xuân Hòa 1983 Nam Thạc sĩ CNTP

64 Nguyễn Phan Khánh Hòa 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

65 Nguyễn Thị Hải Hòa 1972 Nữ Thạc sĩ CNTP

66 Nguyễn Văn Hòa 2/24/1980 Nam Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

67 Phạm Ngọc Hòa 1985 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

68 Nguyễn Thị Ngọc  Hoài 13/03/87 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

69 Đinh Huy Hoàng 1987 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

70 Đỗ Hữu Hoàng 1/1/1976 Nam Tiến sĩ Quá trình & thiết bị

71 Phan Quang Huy Hoàng 1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

72 Trần Hoàn 1990 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

73 Đỗ Thị Thu  Hồng 1969 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

74 Phan Vĩnh Hưng 1971 Nam Thạc sĩ CNTP

75 Nguyễn Lan Hương 1979 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

76 Nguyễn Cẩm Hường 1984 Nữ Thạc sĩ CNTP

77 Vũ Thị Hường 1986 Nữ Thạc sĩ CNTP

78 Nguyễn Thế Hữu 1988 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

79 Dương Hữu Huy 1985 Nam Tiến sĩ CNTP
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80 Hoàng Đắc Huy 1978 Nam Đại học Kỹ thuật điện tử

81 Hoàng Trọng Trần Huy 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

82 Nguyễn Minh Huy 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

83 Trần Quang Huy 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

84 Nguyễn Thúc Bội Huyên 9/21/1960 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

85 Nguyễn Thị Thu Huyền 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

86 Nguyễn Tấn Ken 1987 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

87 Dương Văn Khải 1983 Nam Đại học Tự động hóa - điều khiển

88 Đào Thanh Khê 1/1/1977 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

89 Phạm Tuấn  Khiêm 1982 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

90 Đặng Ngọc Khoa 1977 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

91 Đinh Lê Cao Kỳ 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

92 Trần Hoài Lam 11/22/1983 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

93 Huỳnh Thị Châu Lan 1980 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

94 Nguyễn Văn  Lễ 1979 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

95 Phan Xuân Lễ 1977 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện

96 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 25/11/81 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

97 Phan Thị Hồng Liên 1977 Nữ Thạc sĩ CNTP

98 Phan Thị Kim Liên 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

99 Lê Thùy Linh 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

100 Phạm Hữu Lộc 1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

101 Đỗ Vĩnh Long 1970 Nam Thạc sĩ CNTP

102 Huỳnh Bảo Long 11/23/1978 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

103 Nguyễn Thị Lương 6/24/1983 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

104 Văn Tấn Lượng 1979 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện

105 Trần Thị  Luyến 1950 Nữ Giáo sư Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

106 Mạnh Thiên Lý 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

107 Đào Thị Tuyết Mai 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

108 Phan Thị Ngọc  Mai 1978 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

109 Đinh Thị Mận 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

110 Lâm Thị Họa  Mi 1983 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

111 Nguyễn Lê Ánh Minh 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

112 Nguyễn Thị Thảo Minh 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

113 Đặng Lê Nam 1984 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

114 Đoàn Xuân Nam 1985 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

115 Huỳnh Văn Nam 1977 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

116 Lê Văn Nam 1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

117 Nguyễn Thanh Nam 1987 Nam Thạc sĩ CNTP

118 Phạm Viết Nam 20/09/76 Nam Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

119 Hà Thị Thanh Nga 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

120 Nguyễn Thị Bích  Ngân 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa học máy tính

121 Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa 1986 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

6/11



STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

Chức 

danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

122 Nguyễn Thành Ngô 1980 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

123 Nguyễn Hoàng Lương Ngọc 8/4/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

124 Vũ Thanh Nguyên 1971 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Khoa CNTT

125 Nguyễn Đình Như Nguyện 0 Nữ Tiến sĩ CNTP

126 Trần Tấn Nhật 8/10/1972 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

127 Đỗ Thị Lan Nhi 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

128 Trần Quốc Nhiệm 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

129 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

130 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

131 Lê Thúy Nhung 10/26/1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

132 Hồ Thị Mỹ Nữ 1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

133 Lê Thị Kiều  Oanh 1968 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

134 Nguyễn Thị Kim Oanh 1983 Nữ Thạc sĩ CNTP

135 Đặng Thanh Phong 3/8/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

136 Nguyễn Tấn Phong 1969 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

137 Hứa Ngọc Phúc 10/101/972 Nam Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

138 Nguyễn Văn Phúc 9/1/1983 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

139 Phan Hoàng Phụng 1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

140 Đỗ Mai Nguyên Phương 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

141 Đoàn Thị Minh Phương 10/12/1981 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

142 Nguyễn Thị Phương 1/2/1980 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vô cơ

143 Phạm Nguyễn Huy Phương 1979 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

144 Trần Thị Cúc Phương 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

145 Nguyễn Thị  Phượng 1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

146 Võ Thị Kim Quyên 1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

147 Nguyễn Hữu Quyền 1961 Nam Thạc sĩ CNTP

148 Bùi Thị Phương Quỳnh 10/20/1986 Nữ Tiến sĩ Công nghệ Vô cơ

149 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 1984 Nữ Thạc sĩ CNTP

150 Trần Nguyễn An Sa 2/10/1980 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

151 Võ Văn Sim 6/20/1983 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

152 Lê Khắc Sinh 1977 Nam Đại học Kỹ thuật điện tử

153 Đặng Văn Sử 6/30/1978 Nam Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

154 Hồ Thị Ngọc Sương 10/28/1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

155 Lê Minh Tâm 1983 Nam Tiến sĩ CNTP

156 Nguyễn Thị Thu  Tâm 1984 Nữ Thạc sĩ

157 Nguyễn Lê Thái 1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

7/11



STT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

Chức 

danh

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

158 Nguyễn Học Thắng 30971 Nam Tiến sĩ Công nghệ Vật liệu

159 Trần Quyết Thắng 1981 Nam Thạc sĩ CNTP

160 Lê Minh Thanh 1982 Nam Thạc sĩ Tự động hóa - điều khiển

161 Nguyễn Thị Kim Thanh 1976 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

162 Trịnh Hoài Thanh 0 Nam Tiến sĩ CNTP

163 Hồ Tấn Thành 1/5/1980 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

164 Phạm Công Thành 1978 Nam Tiến sĩ Tự động hóa - điều khiển

165 Nguyễn Mai Thanh  Thảo 1983 nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

166 Nguyễn Thị Hồng  Thảo 1985 Nữ Thạc sĩ Khoa CNTT

167 Trần Đức Thảo 1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

168 Nguyễn Văn  Thịnh 1979 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

169 Vũ Đức  Thịnh 1983 Nam Tiến sĩ Khoa CNTT

170 Nguyễn Hữu Thọ 1985 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

171 Trần Văn  Thọ 1975 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

172 Trịnh Tiến Thọ 1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

173 Đinh Thị Hải Thuận 1982 Nữ Đại học CNTP

174 Lê Thị Hồng Thúy 12/28/1978 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

175 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1987 Nữ Thạc sĩ CNTP

176 Dương Thị Mộng Thùy 1984 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

177 Nguyễn Hưng Thủy 3/27/1980 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

178 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1981 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

179 Nguyễn Thị Thủy 1984 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

180 Lữ Thị Mộng Thy 10/7/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Hữu cơ

181 Phùng Thị Ngọc  Tiên 1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

182 Huỳnh Văn Tiến 12/6/1979 Nam Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

183 Nguyễn Bảo Toàn 1988 Nữ Thạc sĩ CNTP

184 Phạm Văn Toàn 1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy

185 Trần Đình Toàn 1973 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

186 Lê Thành Tới 1977 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

187 Trần Đắc Tốt 1984 Nam Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

188 Lê Thị Mộng Trang 1973 Nữ Thạc sĩ Công nghệ dệt may

189 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1980 Nữ Thạc sĩ CNTP

190 Nguyễn Thị Thùy Trang 1982 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

191 Trần Thanh Trang 1979 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

192 Võ Phạm Phương Trang 11/2/1981 Nữ Thạc sĩ Quá trình & thiết bị

193 Huỳnh Văn Trí Trí 1955 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ Công nghệ dệt may

194 Nguyễn Hữu Trí 1974 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

195 Ngô Duy Anh Triết 1978 Nam Thạc sĩ CNTP

196 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1979 Nữ Thạc sĩ Kỹ thuật điện
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197 Ngô Hoài Quang  Trung 1967 Nam Thạc sĩ Công nghệ dệt may

198 Thi Thanh  Trung 13/03/79 Nam Đại học Công nghệ chế biến thủy sản

199 Lê Thể Truyền 1970 Nam Tiến sĩ Công nghệ Chế tạo máy

200 Mai Hùng Thanh Tùng 10/1/1982 Nam Tiến sĩ Công nghệ Hữu cơ

201 Nguyễn Văn  Tùng 1985 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

202 Nguyễn Ngọc Kim Tuyến 12/2/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

203 Võ Thị Nhã Uyên 11/20/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vật liệu

204 Lê Thị Thanh Vân 11/9/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ Vô cơ

205 Trần Thị Bích Vân 1978 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

206 Võ Song Vệ 1984 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật điện

207 Võ Thúy Vi 6/6/1986 Nữ Thạc sĩ
Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo 

chất lượng

208 Vũ Văn  Vinh 1983 Nam Thạc sĩ Khoa CNTT

209 Phạm Thanh Vương 1979 Nam Đại học Công nghệ Chế tạo máy

210 Trần Như Ý 1986 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

211 Đặng Thị Yến 1979 Nữ Thạc sĩ CNTP

212 Nguyễn Hải Yến 1979 Nữ Thạc sĩ Khoa Công nghệ Thông tin

213 Vũ Hoàng Yến 1985 Nữ Thạc sĩ CNTP

6 Khối ngành VI

1 Trần Thị Hồng  Châu 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

2 Bùi Thị Phương Dung 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

3 Trần Thị Thu Hương 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

4 Trần Thị Phương  Kiều 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

5 Đặng Thúy  Mùi 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

6 Đàm Thị Bích Phượng 1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

7 Nguyễn Minh Thôi 1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

8 Cao Xuân  Thủy 1974 Nam Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

9 Trần Thị Minh Hà 1975 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

10 Huỳnh Thái  Nguyên 1982 Nam Tiến sĩ Dinh dưỡng-Thực phẩm

11 Lê Phan Thùy Hạnh 1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

12 Nguyễn Thủy  Hà 1986 Nữ Thạc sĩ công nghệ sinh học

13 Nguyễn Thị Thu Sang 1978 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

14 Hồ Thị Mỹ Hương 1982 Nữ Thạc sĩ Thực phẩm học

15 Nguyễn Thị Ngọc  Hợi 1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ sinh học ứng dụng

7 Khối ngành VII

1 Phạm Xuân An 03/08/1982 Nam Thạc sĩ Du lịch

2 Nguyễn Thị Kim  Anh 07/02/1970 Nữ Thạc sĩ

Giảng dạy tiếng Anh cho 

người nói ngôn ngữ khác 

(TESOL)

3 Lê Huy Bá 1947 Nam Giáo sư Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

4 Hồng Nguyệt  Bình Nữ Thạc sĩ
Ngành Giáo dục Hán ngữ 

Quốc tế
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5 Phan Thị  Cúc 1984 Nữ Thạc sĩ
Phương pháp giảng dạy Bộ 

môn Văn và Tiếng Việt

6 Phùng Phổ  Cương Nam Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn tiếng Trung Quốc

7 Nguyễn Công Danh 1982 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

8 Dương Thị Bích  Đào 03/05/1965 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh như một 

ngoại ngữ

9 Nguyễn Văn  Đạt 21/08/1973 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

10 Đặng Văn Diễn 1985 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

11 Phạm Ngọc Dũng 1983 Nam Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

12 Nguyễn Thị Thúy Duyên 1988 Nữ Thạc sĩ
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam

13 Đặng Hữu Giang 1961 Nam Tiến sĩ Tâm lý - Giáo dục

14 Lê Vũ Ngân  Hà 01/05/1980 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh như một 

ngoại ngữ

15 Trịnh Thu  Hằng 09/09/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16 Ngô Thị Ngọc  Hạnh 28/06/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

17 Hồ Thị Diệu Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ Văn hóa học

18 Nguyễn Thanh  Hiền 10/03/1983 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh cho người 

nói ngôn ngữ khác

19 Nguyễn Thu Hiền 1988 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

20 Trương Thị Diệu Hiền 1983 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

21 La Thị Thúy  Hồng Nữ Thạc sĩ
Ngành ngôn ngữ học và ngôn 

ngữ học ứng dụng

22 Tống Thị  Huệ 07/09/1976 Nữ Thạc sĩ
Giảng day tiếng anh cho người 

ngôn ngữ khác

23 Nguyễn Giang  Hương 21/01/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

24 Nguyễn Thị Mai  Hương 31/03/1978 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH tiếng anh

25 Phan Thị Thanh  Hương 27/07/1968 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH môn tiếng Anh

26 Lý Công  Khanh Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

27 Nguyễn Phương Lan 1975 Nữ Tiến sĩ Tâm lý học

28 Trần Thị Trang  Loan 29930 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

29 Giang Trúc  Mai 06/11/1980 Nữ Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp dạy 

học tiếng Anh  

30 Phương Thị Ngọc Mai 1982 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

31 Trần Thị Ngọc Mai 1986 Nữ Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

32 Đỗ Thu Nga 1978 Nữ Thạc sĩ Du lịch học

33 Trần Tín  Nghị 03/01/1980 Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh
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34 Huỳnh Thị Bích Ngọc  1971 Nữ Thạc sĩ Văn hóa học

35 Trần Thị Thúy Nhàn 1981 Nữ Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

36 Phạm Hồng Nhật 1960 Nam
Phó 

Giáo sư
Tiến sĩ

Quản lý tài nguyên và môi 

trường

37 Đặng Thị Hồng  Nhung 28/11/1984 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

38 Đinh Thiện Phương 1983 Nam Thạc sĩ Văn hóa học

39 Nguyễn Vũ Hoàng Phương 1986 Nam Tiến sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

40 Phạm Thị Duy Phương 1974 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

41 Đinh Văn  Sơn 17/2/1971 Nam Tiến sĩ
Ngôn ngữ học so sánh đối 

chiếu

42 Phạm Ngọc  Sơn 10/10/1979 Nam Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

43 Ngô Đình  Tâm 1983 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

44 Phạm Thị  Thắm 1982 Nữ Thạc sĩ Văn học Việt Nam

45 Phạm Duy Thanh 1975 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

46 Đặng Hồ Phương Thảo 1986 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên và môi 

trường

47 Võ Thị Thu  Thảo 15/11/1985 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH tiếng anh

48 Trần Thị Quý  Thu 21/02/1973 Nữ Thạc sĩ
Anh văn sư phạm cho những 

người sử dụng ngôn ngữ khác

49 Nguyễn Đức Thiên Thư 1984 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

50 Trương Thanh Quỳnh  Thư 1986 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

51 Cao Xuân  Thủy 1974 Nam Tiến sĩ
Kỹ thuật chế biến thực phẩm 

và đồ uống

52 Nguyễn Đình  Tình 1983 Nam Thạc sĩ Địa lý học

53 Nguyễn Thị Ngọc  Trân 18/08/1983 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 

54 Võ Thị Quỳnh  Trang 16/11/1979 Nữ Tiến sĩ Giáo dục Hán ngữ quốc tế

55 Lê Thị Thanh  Trúc Nữ Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

56 Trần Thị Xuân Viên 1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

57 Nguyễn Thị Thúy  Vinh 1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

58 Nguyễn Thị  Xuyến 20/01/1985 Nữ Thạc sĩ LL & PPDH Tiếng Anh 
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